
TT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới
tính

Lớp Hóa Ghi chú

1 24000074 Lã Thị Ngọc Diệp 31/07/2008 Nữ 12A8

2 24000075 Nguyễn Hồng Diệp 27/01/2008 Nữ 12A9

3 24000108 Nguyễn Gia Giang 13/05/2008 Nam 12A1

4 24000174 Trương Trí Kiên 18/12/2008 Nam 12A1

5 24000210 Nguyễn Thị Phương Linh 20/01/2008 Nữ 12A9

6 24000252 Hoàng Kim Ngân 08/07/2008 Nữ 12A2

7 24000270 Dương Tuyết Nhi 26/10/2008 Nữ 12A2

8 24000279 Nguyễn Minh Như 26/10/2008 Nữ 12A8

9 24000283 Nguyễn Hữu Phú 17/12/2008 Nam 12A4

10 24000329 Hoàng Diệu Thảo 28/02/2008 Nữ 12A1

11 24000388 Phùng Thế Vinh 17/07/2008 Nam 12A3

Lưu Yến Ngọc
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